
   TRƯỜNG MN PHƯỚC HÒA BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

I./ SỐ HỌC SINH :

Số lớp
Khối  Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

4 5 7 7 23

II./ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN :

BGH
Giáo viên 

dạy lớp TPT đội
Nhân viên

CNTT, TV+TB KT-VT Y tế

3 51 0 0 2 1

NGƯỜI LẬP



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Số học sinh
Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

67 110 177 215 569

Nhân viên
TổngBảo vệ Phục vụ Cấp dưỡng

2 1 15 75
              ... Ngày      tháng  10  năm 2019

HiỆU TRƯỞNG



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG MN VĨNH HÒA BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

I./ SỐ HỌC SINH :

Số lớp
Khối  Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

3 4 4 3 14

II./ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN :

BGH
Giáo viên 

dạy lớp TPT đội
Nhân viên

CNTT, TV+TB KT-VT Y tế

3 29 2 1

NGƯỜI LẬP



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Số học sinh
Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

42 74 98 95 309

Nhân viên
TổngBảo vệ Phục vụ Cấp dưỡng

2 1 7 45
              ... Ngày      tháng  10  năm 2019

HiỆU TRƯỞNG



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG MN TAM LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

I./ SỐ HỌC SINH :

Số lớp
Khối  Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

1 1 2 2 6

II./ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN :

BGH
Giáo viên 

dạy lớp TPT đội
Nhân viên

CNTT, TV+TB KT-VT Y tế

3 13 2 1

NGƯỜI LẬP



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Số học sinh
Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

12 26 37 47 122

Nhân viên
TổngBảo vệ Phục vụ Cấp dưỡng

2 1 3 25
              ... Ngày      tháng  10  năm 2019

HiỆU TRƯỞNG

Nguyễn Mộng Thu



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG MN TÂN HIỆP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

I./ SỐ HỌC SINH :

Số lớp
Khối  Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

2 2 3 3 10

II./ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN :

BGH
Giáo viên 

dạy lớp TPT đội
Nhân viên

CNTT, TV+TB KT-VT Y tế

3 21 1 1

NGƯỜI LẬP



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Số học sinh
Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

58 50 100 102 310

Nhân viên
TổngBảo vệ Phục vụ Cấp dưỡng

3 2 7 38
              ... Ngày  10  tháng  10  năm 2019

HiỆU TRƯỞNG



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG MN AN LINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

I./ SỐ HỌC SINH :

Số lớp
Khối  Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

1 3 3 3 10

II./ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN :

BGH
Giáo viên 

dạy lớp TPT đội
Nhân viên

CNTT, TV+TB KT-VT Y tế

3 20 0 0 2 0

NGƯỜI LẬP



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Số học sinh
Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

22 44 67 80 213

Nhân viên
TổngBảo vệ Phục vụ Cấp dưỡng

2 1 3 31
              ... Ngày      tháng  10  năm 2019

HiỆU TRƯỞNG



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG MN AN THÁI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

I./ SỐ HỌC SINH :

Số lớp
Khối  Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

2 2 2 2 8

II./ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN :

BGH
Giáo viên 

dạy lớp TPT đội
Nhân viên

CNTT, TV+TB KT-VT Y tế

2 19 0 0 0 1

NGƯỜI LẬP



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Số học sinh
Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

40 61 80 69 250

Nhân viên
TổngBảo vệ Phục vụ Cấp dưỡng

3 2 5 32
              ... Ngày      tháng  10  năm 2019

HiỆU TRƯỞNG



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG MN PHƯỚC SANG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

I./ SỐ HỌC SINH :

Số lớp
Khối  Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

1 2 2 1 6

II./ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN :

BGH
Giáo viên 

dạy lớp TPT đội
Nhân viên

CNTT, TV+TB KT-VT Y tế

3 13 1 1

NGƯỜI LẬP



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Số học sinh
Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

16 46 50 46 158

Nhân viên
TổngBảo vệ Phục vụ Cấp dưỡng

2 1 4 25
              ... Ngày      tháng  10  năm 2019

HiỆU TRƯỞNG



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG MN PHƯỚC VĨNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

I./ SỐ HỌC SINH :

Số lớp
Khối  Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

2 4 5 5 16

II./ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN :

BGH
Giáo viên 

dạy lớp TPT đội
Nhân viên

CNTT, TV+TB KT-VT Y tế

4 38 0 0 1 1

NGƯỜI LẬP



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Số học sinh
Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

53 98 158 147 456

Nhân viên
TổngBảo vệ Phục vụ Cấp dưỡng

2 1 11 58
              ... Ngày      tháng  10  năm 2019

HiỆU TRƯỞNG



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG MN HỌA MI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

I./ SỐ HỌC SINH :

Số lớp
Khối  Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

2 4 4 5 15

II./ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN :

BGH
Giáo viên 

dạy lớp TPT đội
Nhân viên

CNTT, TV+TB KT-VT Y tế

3 39 1 1

NGƯỜI LẬP



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Số học sinh
Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

45 126 163 194 528

Nhân viên
TổngBảo vệ Phục vụ Cấp dưỡng

2 1 11 58
              ... Ngày      tháng  10  năm 2019

HiỆU TRƯỞNG



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG MN HOA MAI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

I./ SỐ HỌC SINH :

Số lớp
Khối  Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

1 2 2 1 6

II./ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN :

BGH
Giáo viên 

dạy lớp TPT đội
Nhân viên

CNTT, TV+TB KT-VT Y tế

2 14 0 0 0 1

NGƯỜI LẬP



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Số học sinh
Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

27 43 49 46 165

Nhân viên
TổngBảo vệ Phục vụ Cấp dưỡng

2 1 4 24
              ... Ngày      tháng  10  năm 2019

HiỆU TRƯỞNG



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG MN AN LONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

I./ SỐ HỌC SINH :

Số lớp
Khối  Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

2 1 2 1 6

II./ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN :

BGH
Giáo viên 

dạy lớp TPT đội
Nhân viên

CNTT, TV+TB KT-VT Y tế

2 12 0 1 1

NGƯỜI LẬP



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Số học sinh
Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

28 28 43 39 138

Nhân viên
TổngBảo vệ Phục vụ Cấp dưỡng

2 1 3 22
              ... Ngày      tháng  10  năm 2019

HiỆU TRƯỞNG



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG MN TÂN LONG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

I./ SỐ HỌC SINH :

Số lớp
Khối  Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

2 4 4 5 15

II./ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN :

BGH
Giáo viên 

dạy lớp TPT đội
Nhân viên

CNTT, TV+TB KT-VT Y tế

3 34 0 0 1

NGƯỜI LẬP



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Số học sinh
Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

48 101 143 160 452

Nhân viên
TổngBảo vệ Phục vụ Cấp dưỡng

3 2 9 52
              ... Ngày      tháng  10  năm 2019

HiỆU TRƯỞNG



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
            KHỐI MẦM NON BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

I./ SỐ HỌC SINH :

Số lớp
Khối  Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

23 34 40 38 135

II./ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN :

BGH
Giáo viên 

dạy lớp TPT đội
Nhân viên

CNTT, TV+TB KT-VT Y tế

34 303 0 0 13 11

NGƯỜI LẬP



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỐ HỌC SINH, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2019-2020

Số học sinh
Nhà trẻ Mầm Chồi Lá Tổng

458 807 1165 1240 3670

Nhân viên
TổngBảo vệ Phục vụ Cấp dưỡng

27 15 82 485
              ... Ngày      tháng  10  năm 2019

HiỆU TRƯỞNG




